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1. Giới thiệu

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Việt Nam (Agribank) được thành lập theo Nghị định
số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ
trưởng (nay là Chính phủ). Khi mới thành lập,
Agribank đối mặt với muôn vàn khó khăn của một
ngân hàng thương mại non trẻ, với  tổng tài sản chưa
đầy 1.500 tỷ đồng; tổng nguồn vốn: 1.056 tỷ đồng
(trong đó vốn huy động chỉ chiếm 42%, còn lại là
vốn vay từ Ngân hàng Nhà nước); tổng dư nợ: 1.126
tỷ đồng (trong đó 93% là dư nợ ngắn hạn và tỷ lệ nợ
xấu trên 10%); tổng số cán bộ: trên 36.000 người
bộ. Khách hàng của ngân hàng lúc đó chủ yếu là các
doanh nghiệp quốc doanh, các hợp tác xã và những
khách hàng này đa số làm ăn thua lỗ, lao động dư
thừa và thiếu việc làm. Đến nay, vị thế dẫn đầu về
qui mô của Agribank tại Việt Nam được khẳng định
trên nhiều phương diện như tổng tài sản 524.000 tỷ
đồng (tương đương 25,56 tỷ USD); tổng nguồn vốn
474.941 tỷ đồng (tương đương 23,16 tỷ USD); vốn
điều lệ: 20.810  tỷ đồng (tương đương 1,01 tỷ
USD); tổng dư nợ: 414.755 tỷ đồng (tương đương
20,23 tỷ USD); nhân sự: trên 39.000 cán bộ. 

Agribank có một mạng lưới hoạt động rộng khắp

trên toàn quốc với 2300 chi nhánh và phòng giao
dịch cùng 8 công ty trực thuộc. Hiện Agribank có
trên 30.000 khách hàng doanh nghiệp, hàng triệu
khách hàng cá nhân và trên 10 triệu khách hàng là
hộ sản xuất. Có thể nói, đây là một trong những
ngân hàng có mạng lưới và tầm vóc lớn nhất Việt
Nam. Tuy nhiên, việc mở rộng chi nhánh trên toàn
quốc có thực sự hiệu quả hay không vẫn còn là một
vấn đề cần xem xét trong chiến lược hoạt động của
ngân hàng, nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn
hiện nay. Chính vì vậy, nghiên cứu “Mối quan hệ
giữa hiệu quả hoạt động và quy mô các chi nhánh
của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Việt Nam” cũng là vấn đề đáng quan tâm.  

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng là
mô hình màng bao dữ liệu DEA, là một phương
pháp hiện đại, đáng tin cậy và khá mới mẻ ở Việt
Nam. Thông qua mô hình DEA, các tác giả xác định
hiệu quả hoạt động của Agribank trên khắp cả nước
giai đoạn 2006 -2011. Qua tham khảo các nghiên
cứu trong nước và nước ngoài về mô hình màng bao
dữ liệu, đặc biệt là các nghiên cứu trong lĩnh vực
ngân hàng, các tác giả chọn 4 yếu tố làm biến đầu
vào (chi phí lương, tổng tài sản, tài khoản tiền gửi
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và lao động) và 3 yếu tố làm biến đầu ra (lãi suất
nhận được, thu nhập khác, tổng dư nợ) – đây cũng
là các yếu tố phù hợp với hoạt động thực tế trong
ngân hàng Agribank. Dựa vào kết quả có được từ
mô hình, bài viết đưa ra khuyến nghị chính sách hợp
lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới
mục tiêu khẳng định, củng cố vị thế của Agribank. 

2. Phương pháp định lượng và các ứng dụng
trong đo lường hiệu quả hoạt động ngân hàng

2.1. Tổng quan lý thuyết

2.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài
Kể từ khi ra đời năm 1978 bởi Charnes, Cooper

và Rhodes (1978) và được phát triển bởi Banker,
Charnes và Cooper (1984), đã có rất nhiều đề tài
nghiên cứu sử dụng mô hình DEA để giải quyết
những câu hỏi trong các vấn đề kinh tế nói chung và
trong ngành ngân hàng nói riêng. Các tác giả ở rất
nhiều nước đã áp dụng mô hình DEA để phân tích
hoạt động ngân hàng và sau đây là một số nghiên
cứu tiêu biểu:

Parkan (1987) đã sử dụng mô hình DEA để xác
định hiệu quả hoạt động của 35 chi nhánh các ngân
hàng thương mại chính tại Canada và kết quả là có
11 chi nhánh hoạt động tương đối hiệu quả, những
chi nhánh này cải thiện được hiệu quả sử dụng các
nguồn lực đầu vào, những chi nhánh còn lại hoạt
động chưa thực sự hiệu quả và chúng có thể cải
thiện hơn hiệu quả của mình. 

Năm 1994 tại vương quốc Anh, Drake và How-
croft (1994a, 1994b) đã nghiên cứu hiệu quả hoạt
động của một ngân hàng, ngân hàng này có 190 chi
nhánh và kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có 83 trên
190 chi nhánh hiệu quả. Bên cạnh đó, họ còn nghiên
cứu xem môi trường cạnh tranh, số lượng nhân viên,
tuổi đời và vị trí của chi nhánh có ảnh hưởng đến
hiệu quả chi nhánh hay không và kết quả đưa ra
trong nghiên cứu chỉ ra rằng, những nhân tố trên có
ảnh hưởng đến hiệu quả chi nhánh. 

Wu (2006) đã sử dụng mô hình DEA để nghiên
cứu một ngân hàng Canada với 142 chi nhánh, kết
quả là bằng hai mô hình này sẽ xác định hiệu quả
chi nhánh ngân hàng tốt hơn. 

Năm 2008, Athanasios và cộng sự (2008) đã sử
dụng phương pháp DEA, sự phân tích hồi quy, hiệu
ứng kích thước hiệu quả chi phí để kiểm tra hiệu quả
của 58 chi nhánh của một ngân hàng thương mại lớn
tại Hy Lạp trong giai đoạn 2000 - 2001. Kết quả cho
thấy rằng có một khoảng để cải thiện hiệu quả các
chi nhánh một cách đáng kể, trung bình không hiệu
quả là 30%. Đồng thời, kết quả cũng cho thấy trung
bình thì các chi nhánh ở nông thôn có xu hướng hiệu
quả hơn các chi nhánh ở đô thị. 

Năm 2011, Ke-Chiun Chang và cộng sự (2011)
đã sử dụng mô hình DEA được phát triển bởi
Seiford và Zhu (2002) để ước lượng hiệu quả của
151 chi nhánh của một ngân hàng thương mại Đài
Loan trong năm 2005. Kết quả cho thấy có 26 chi
nhánh hiệu quả chiếm 17.2% và 125 chi nhánh
không hiệu quả chiếm 82.8%. 

Trên đây là tổng hợp rất nhỏ so với một số lượng
lớn các nghiên cứu đã sử dụng mô hình DEA để
đánh giá hoạt động của các chi nhánh ngân hàng
trên thế giới. 

2.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam
Tại Việt Nam, có một số nghiên cứu về hiệu quả

của các ngân hàng thương mại nói chung. Trong đó,
tiêu biểu là nghiên cứu của Nguyễn Khắc Minh
(2008) đã sử dụng mô hình DEA để nghiên cứu và
xếp hạng hiệu quả của 32 ngân hàng thương mại tại
Việt Nam trong giai đoạn 2001 – 2005, kết quả cho
thấy, hiệu quả kỹ thuật trung bình của các ngân hàng
theo giai đoạn 2001 – 2005 lần lượt là 73%, 75%,
81%, 82%, 81% và số điểm bình quân trong toàn bộ
giai đoạn là 78.74%. 

Cũng trong năm 2008, nghiên cứu của Nguyễn
Việt Hùng (2008) đã phân tích 32 ngân hàng thương
mại tại Việt Nam bao gồm 5 ngân hàng thương mại
nhà nước, 23 ngân hàng thương mại cổ phần và 4
ngân hàng liên doanh trong giai đoạn 2001 – 2005.
Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp Stochastic
frontier Approach (SFA), Data Envelopment Analy-
sis (DEA) và mô hình kinh tế lượng Tobit để đánh
giá hiệu quả hoạt động và phân tích các nhân tố ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động của 32 ngân hàng
trên. 

Năm 2010, Ngô Đăng Thành (2010) đã đánh giá
hiệu quả sử dụng nguồn lực của một số ngân hàng
thương mai cổ phần, kết quả của đề tài nghiên cho
thấy 6 ngân hàng đã sử dụng nguồn lực tối ưu, 7
ngân hàng có hiệu quả trên 90%, 7 ngân hàng đạt
hiệu quả trên 80% và 2 ngân hàng chưa phát huy hết
nguồn lực của mình.

Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu cụ thể nào
liên quan đến đánh giá hiệu quả đối với các chi
nhánh của một ngân hàng tại Việt Nam, vì vậy, đề
tài này sẽ mở đường cho một hướng nghiên cứu mới
trong việc đánh giá hoạt động của các ngân hàng tại
Việt Nam.

2.2. Mô hình màng bao dữ liệu (data envelop-
ment analysis) DEA

Dùng để đo lường hiệu quả hoạt động của các
doanh nghiệp, trên thế giới có hai mô hình phổ biến
là mô hình tuyến tính (parametric) và mô hình phi
tuyến (nonparametric). Mô hình DEA là mô hình
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phi tuyến, các tác giả chọn DEA là do một số lợi thế
sau đây. Thứ nhất, mô hình cho phép phân tích hiệu
quả và giải thích mối quan hệ giữa nhiều nguồn lực
và kết quả của các hoạt động trong hệ thống sản
xuất. Thứ hai, DEA có khả năng phân tích một số
lượng lớn các yếu tố đầu vào và đầu ra. Thứ ba,
phương pháp này có thể ước tính hiệu quả của từng
biến đầu vào đến hoạt động của doanh nghiệp. DEA
là một công cụ mạnh mẽ của phân tích kinh tế, được
sử dụng để phân tích hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp, tổ chức, và các nhóm sản xuất. Trong cách
tiếp cận DEA, mô hình toán học và mô hình kinh tế
được sử dụng rất linh hoạt và mang tính liên kết cao. 

Phân tích màng bao dữ liệu sử dụng các kiến   thức
về các mô hình tuyến tính và mục tiêu được dựa trên
dữ liệu có sẵn để xây dựng một không gian phi
tuyến tính. Trong khi đó, hiệu suất của các tổ chức
và doanh nghiệp sẽ được tính toán dựa trên không
gian này.

Phân tích màng bao dữ liệu bằng cách xây dựng
đường biên, lần đầu tiên được đề xuất bởi Farrell
(1957). Sau đó, Boles (1966) và Afriat (1972) đã đề
xuất mô hình toán học có thể đo lường hiệu quả và
các vấn đề liên quan đến tính toán năng suất của
doanh nghiệp có hiệu lực. Tuy nhiên, phương pháp
DEA chỉ cho phép đánh giá hiệu quả tương đối của
doanh nghiệp được đánh giá, đó là hiệu quả giữa
chúng với nhau. Hiệu quả của doanh nghiệp được
xác định bởi vị trí của nó so với biên giới hiệu quả
trong một không gian đa chiều của đầu vào /đầu ra.
Dựa trên các đặc điểm của hệ thống sản xuất, DEA
được chia thành hai loại mô hình: tối thiểu hóa các
yếu tố đầu vào, giả định sản lượng đầu ra không đổi
và tối đa hóa sản lượng đầu ra, giả sử đầu vào không
đổi.

Mô hình DEA tối thiểu hóa đầu vào 
Giả định:

- Y là một ma trận yếu tố đầu vào (MxN) với
phần tử yi

j , đầu ra thứ i, ith và chi nhánh thứ  jth.

- X là một ma trận yếu tố đầu vào (PxN) với phần
tử xkj, đầu vào thứ kth và chi nhánh thứ jth. 

Công thức tính hiệu quả qui mô được viết như sau: 

λj
n= minλ,z λ

với 

Tính hiệu quả không đổi theo qui mô được tính

bằng công thức sau: 

λj
n= minλ,z λ

với

Tính hiệu quả biến đổi theo qui mô được tính
bằng công thức sau: 

λj
n= minλ,z λ

với:

Hiệu quả qui mô tính theo yếu tố đầu vào như
sau:

SEj= λj
c/  λj

v

Nếu SEj = 1 thì chi nhánh hoạt động hiệu quả theo
qui mô. Nếu S j < 1, 1 thì chi nhánh hoạt động không
hiệu quả theo qui mô.

Nếu SEj< 1 và λj
c=λj

v chi nhánh hoạt động với
hiệu quả tăng theo qui mô. 

Nếu SE j< 1 và λj
c= λj

v chi nhánh hoạt động với
hiệu quả giảm theo qui mô. 

Biến số được chọn của mô hình như sau:

Các biến đầu ra bao gồm:

Lãi suất nhận được (y 1); thu nhập từ hoạt động
khác (y2); tổng dư nợ (y3), 

Các biến đầu vào bao gồm:

Chi phí lương (x1); tổng tài sản (x2): bao gồm các
tài sản cố định như trụ sở làm việc, thiết bị, đầu tư
công nghệ… được ngân hàng sử dụng trong việc
cung cấp dịch vụ ngân hàng (không kể các khoản
cho vay vì nó là một biến đầu ra của quá trình này);
tất cả các khoản tiền gửi (x3); lao động (x4). 

Đơn vị tính đối với các biến y 1, y2, y3,x1,x2, x3 là tỷ Viet-
nam Dong (tỷ VND) và đơn vị tính đối với x4 là người.

2.3. Mô hình Spearman (Mối liên hệ giữa hiệu
quả quy mô và lợi nhuận

Để xem xét mối liên hệ giữa hiệu quả và lợi
nhuận, chúng ta sử dụng mô hình Spearman, một
phương pháp phân tích phi tham số. Hệ số này được
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ước tính bằng cách biến đổi hai biến số hiệu quả và
lợi nhuận thành thứ bậc và tiến hành xem xét sự
tương quan giữa hai dãy số bậc trên.

3. Kết quả từ mô hình 

3.1.  Hiệu quả theo qui mô

Giải thích các biến

Các biến đầu vào và đầu ra của mô hình được lựa
chọn theo phương pháp tiếp cận trung gian. Theo

đó, các biến đầu ra bao gồm lãi suất nhận được
(y 1); thu nhập từ hoạt động khác (y2); tổng dư nợ
(y3). Các biến đầu vào gồm chi phí lương (x1); tổng
tài sản (x2): bao gồm các tài sản cố định như trụ sở
làm việc, thiết bị, đầu tư công nghệ… được ngân
hàng sử dụng trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng
(không kể các khoản cho vay vì nó là một biến đầu
ra của quá trình này); tất cả các khoản tiền gửi (x3);
lao động (x4). 
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Đơn vị tính đối với các biến y 1, y2, y3, x1, x2, x3 là
tỷ Vietnam Dong (VND) và đơn vị tính đối với x4 là
người.

Kết quả có được từ mô hình
Từ Bảng 1 ta thấy, mối quan hệ giữa hiệu quả qui

mô (Scale efficiency), tăng hiệu quả theo qui mô
(increasing returns to scale) và giảm hiệu quả theo
qui mô (decreasing returns to scale) từ năm 2006 –
2011. Trong giai đoạn 2006-2011, lần lượt có 18,
19, 17, 13, 14, 17 chi nhánh Agribank (Scalei = 1)
hoạt động ở mức quy mô tối ưu, có nghĩa là với
những đầu vào nhất định, sản phẩm sản suất không
thay đổi khi thay đổi quy mô của chi nhánh.

Ngoài các chi nhánh hoạt động ở quy mô tối ưu
trên, các chi nhánh còn lại không hoạt động ở quy
mô tối ưu, trong giai đoạn 2006 – 2011 có lần lượt
là 87, 86, 88, 132, 131 và 128 chi nhánh. Khi đó, các
chi nhánh này sẽ rơi vào hai trường hợp:

Trường hợp 1: Chi nhánh đó có θi
s = θi

n thì
nguyên nhân để chi nhánh hoạt động không ở quy
mô tối ưu là do increasing returns to scale, điều đó
có nghĩa là các chi nhánh Agribank có thể tăng hiệu
quả sử dụng các yếu tố đầu vào bằng cách tăng quy
mô của chi nhánh và từ đó giảm chi phí hoạt động.
Quan sát kết quả từ bảng 1, có thể thấy lần lượt từ
năm 2006 – 2011 có 52, 45, 56, 104,79 và 74 chi
nhánh Agribank hoạt động không ở quy mô tối ưu
và các chi nhánh trên cần tăng quy mô hoạt động. 

Đặc biệt, trong trường hợp 1 này, các năm 2009-
2011, tỷ lệ các chi nhánh mới mở nằm trong các chi
nhánh hoạt động không ở quy mô tối ưu với θi

s = θi
n

là rất lớn, cụ thể với 40 chi nhánh mới thành lập thì
năm 2008 có đến 38 chi nhánh, năm 2011 có 36 chi
nhánh và năm 2011 có 36 chi nhánh hoạt động scale
inefficiency chiếm tỷ lệ lần lượt là 95%; 90% và
90%. Điều đó chứng tỏ các chi nhánh Agribank mới
mở quy mô còn nhỏ và để tăng hiệu quả sử dụng các
yếu tố đầu vào đồng thời giảm chi phí hoạt động,

các chi nhánh Agribank này phải mở rộng quy mô
của chi nhánh.

Trường hợp 2: Chi nhánh đó có θi
s = θi

n thì
nguyên nhân để chi nhánh hoạt động không ở quy
mô tối ưu là do decreasing returns to scale, có nghĩa
là các chi nhánh Agribank này có thể tăng hiệu quả
sử dụng các yếu tố đầu vào bằng cách giảm quy mô
của chi nhánh. Kết quả từ phương pháp DEA cho
thấy, từ năm 2006 – 2011, có lần lượt 35, 41, 32, 28,
52 và 54 chi nhánh Agribank cần giảm quy mô hoạt
động.

3.2. Mối quan hệ giữa hiệu quả theo qui mô
hoạt động và lợi nhuận ngân hàng

Kết quả tại bảng 2 cho thấy, trong các năm từ
2006 – 2011, mối liên hệ giữa hiệu quả qui mô và
lợi nhuận là rất cao với các giá trị Spearman’s rho
dương và có ý nghĩa rất lớn. Cụ thể, trong năm 2006
giá trị Spearman’s rho là 0.5537 với trị số P là 0%;
năm 2006 giá trị Spearman’s rho là 0.4476 với trị số
P là 0%; năm 2007 giá trị Spearman’s rho là 0.2747
với trị số P là 0.46%; năm 2008 giá trị Spearman’s
rho là 0.3533 với trị số P là 0%; năm 2009 giá trị
Spearman’s rho là 0.5059 với trị số P là 0% và năm
2011 giá trị Spearman’s rho là 0.4955 với trị số P là
0%.

4. Kết luận

Hiệu quả quy mô giai đoạn 2006 – 2011 có lần
lượt 18, 19, 17, 13, 14, 17 chi nhánh Agribank hoạt
động ở mức quy mô tối ưu (Scalei = 1), tỷ lệ các chi
nhánh hoạt động ở quy mô tối ưu là khiêm tốn.
Trong khi đó, trong giai đoạn 2006 – 2011 có lần
lượt 52, 45, 56, 104,79, 74 chi nhánh Agribank cần
tăng quy mô hoạt động và 35, 41, 32, 28, 52, 54 chi
nhánh Agribank cần giảm quy mô hoạt động. Phần
lớn các chi nhánh Agribank cần điều chỉnh quy mô
hoạt động, nguyên nhân là do mạng lưới của
Agribank quá lớn, bộ máy quản lý trung ương chưa
có những chính sách kiểm tra, kiểm soát cũng như

Bảng 2: Kết quả của mô hình Spearman 2006 – 2011
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đánh giá quy mô hoạt động đối với các chi nhánh để
có thể kịp thời điều chỉnh quy mô hoạt động cho
phù hợp với thực tiễn.

Đặc biệt, chính sách thành lập mới chi nhánh năm
2008 là không phù hợp vì kết quả từ mô hình cho
thấy với 40 chi nhánh mới thành lập thì năm 2008
có đến 38 chi nhánh, năm 2009 có 36 chi nhánh và
năm 2011 có 36 chi nhánh cần tăng quy mô hoạt
động chiếm tỷ lệ lần lượt là 95%; 90% và 90%.
Nguyên nhân là do các chi nhánh Agribank mới mở
quy mô còn nhỏ, trong khi đó môi trường cạnh tranh
trong ngân hàng ngày càng tăng, khách hàng truyền
thống đối với các chi nhánh mới là không có.

Ngoài ra, từ kết quả của mô hình Spearman,
chúng ta cũng thấy mối liên hệ giữa lợi nhuận và
hiệu quả qui mô của các chi nhánh Agribank. Điều
này có nghĩa là với những chi nhánh có hiệu quả qui
mô tốt thì lợi nhuận sẽ cao và ngược lại.

5. Khuyến nghị về chính sách phát triển mạng
lưới của Agribank

Từ kết quả ước lượng thu được và những phân
tích của nghiên cứu, tác giả khuyến nghị một số
chính sách phát triển mạng lưới cần áp dụng đối với
Agribank:

Đánh giá lại quy mô, mạng lưới của các chi
nhánh đặc biệt là tại hai thành phố lớn Hà Nội và

Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó có điều chỉnh cho
phù hợp với thực trạng hoạt động hiện nay. Với
những chi nhánh có quy mô quá lớn, mạng lưới dày
đặc cần sắp xếp lại, thu hẹp các bộ phận hoạt động
hiệu quả không cao, tăng cường công tác quản lý
đến từng bộ phận từng cán bộ. Đối với những chi
nhánh có quy mô nhỏ, cần đánh giá lại năng lực, xu
hướng phát triển trong tương lai gần để có thể đưa
ra các cơ chế sáp nhập hoặc áp đặt chỉ tiêu tăng
trưởng. 

Ban hành các chính sách có tính chất kiểm tra,
kiểm soát và đánh giá quy mô, mạng lưới hoạt động
mang tính chất định kỳ như một năm 1 hoặc 2 lần
đối các chi nhánh Agribank, để từ đó có biện pháp
điều chỉnh kịp thời.

Đưa ra chính sách tăng cường đầu tư cho các tỉnh
không thuộc thành phố lớn để có thể tận dụng lợi thế
cạnh tranh về mạng lưới, về lĩnh vực truyền thống
của Agribank là sự phát triển nông nghiệp và nông
thôn, sự cạnh tranh ít tại các vùng này. 

Tăng cường đầu tư, áp dụng tiến bộ công nghệ
trong hoạt động của Agribank nhằm đa dạng hoá sản
phẩm, dịch vụ và góp phần tăng năng suất lao động.
Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn
huy động, cơ cấu thời hạn huy động – cho vay phù
hợp vừa đảm bảo thanh khoản vừa gia tăng lợi
nhuận cho ngân hàng.r
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The relationship between operation efficiency and scale efficiency of Agribank’s branches

Abstract:
In the recent years, the branches of Agribank have been increasing in both quantity and scale. Will these
increasement make branches efficient? This study focuses on the relationship between the efficiency of
branch operation and the branch scale during the period 2006 – 2011. Based on the internal annual reports
from different divisions of the head office of Agribank, different appropriate variables are configured that
suitable for the selected analysis models. The results show the correlation between branch scale and the
number of branches in Agribank. In addition, the authors suggest the solution to adjust the branches’ scale
in order to improve their efficiency, and provide the policy implications for the development of branches
network to maximum the profit of Agibank.


